KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ :  ĐỒ DÙNG -ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
 (Thực hiện trong 3 tuần, từ ngày 13/10/ 2025 đến ngày 31/10/2025)
                               
	         Mục Tiêu 
	          Nội Dung
	                 Hoạt Động 

	                                                    Lĩnh Vực phát triển thể chất

	                                               Giáo dục DD và sức khỏe

	MT2. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm,  ăn được các loại thức ăn khác nhau, biết tên một số món ăn hàng ngày.
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Tên một số món ăn hàng ngày như: cơm, cháo, canh…
- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống.
	-HĐ ăn: Trẻ được ăn đủ chất hai bữa chính một bữa phụ
- Tập cho trẻ ăn các món ăn ở trường theo chế độ thực đơn hàng ngày của trẻ

	MT3. Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Biết gọi người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh.
	- Hoạt động vệ sinh
- Tập cho trẻ đi vệ sinh vào bô 


	  MT4. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa. 
	. Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
	HĐ ngủ: Giờ ngủ trưa tập Cho trẻ ngủ  đủ 150 phút

	                                                    *Phát triển vận động

	MT8. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	-HĐ thể dục sáng: Trẻ thực hiện động tác hô hấp khi thực hiện bài tập phát triển chung và  thể dục sáng 
- BTPTC: Ồ sao bé không lắc
- TDS: Theo lời bài hát “Ồ sao bé không lắc ”
Biết đưa tay ra trước ,cúi người về trước , lắc chân
-Hoạt động học: Trẻ tập các bài tập PTC

	MT9. Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện các vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.


	· Tập đi, chạy:
 -Chạy theo  hướng thẳng
- Đi theo đường ngoằn ngoèo


	-Chơi tập có chủ định : 
VĐCB:
-Chạy theo  hướng thẳng
- Đi theo đường ngoằn ngoèo
TCVĐ:
· Lăn bóng
- Trời nắng trời mưa


	. MT 12. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động

	Tập ném xa, nhún, bật:
- Ném xa bằng 1 tay

	Chơi tập có chủ định : 
VĐCB:
- Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ:
-Đuổi bóng


	Lĩnh vực phát triển nhận thức:

	MT17. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
	- Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân
- Tên và công việc của những thân gần gũi trong gia đình


	Chơi tập có chủ định 
Nhận biết tập nói 
+ Ngày vui của bà, của mẹ 20/10




	MT18. Trẻ biết tên và một vài đặc điểm nổi bật của đồ dùng gia đình

	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng trong gia đình quen thuộc.
NBTN:

	Chơi tập  có chủ định 
NBTN 
- Quả bóng, búp bê
-Trang phục và đồ dùng của bé
            (Mũ  – dép)


	

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	. MT28. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!”
	· Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. 
Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!”
	Hoạt  động mọi  lúc mọi nơi 
Tập cho trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định 
Chơi ,ở các góc 
Tập cho trẻ chơi xong biết  cất đồ chơi vào rổ đúng quy định 

	MT31. Trẻ đọc được bài thơ, đoạn thơ với sự giúp đỡ của cô giáo.
	-- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố
- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng



	HĐ chơi tập có chủ định
-Chuyện:
  +Chiếc xích đu màu đỏ
    +Bé Mai ở nhà
Hoạt động chiều : Cho trẻ làm quen truyện:
-Chiếc xích đu màu đỏ
-Bé Mai ở nhà

	Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thậm mỹ

	MT 41. Trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn…
	Hoạt động đón trả trẻ:
Tập cho trẻ có thói quen chào cô chào bố mẹ ,ông bà ,anh chị khi đến lớp và ra về
Chơi hoạt động Góc:
- tập cho trẻ có thói quen không dành đồ chơi của bạn.

	MT 42. Trẻ thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ ( trò chơi bế em, nghe điện thoại...)
	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi : (Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...)
	Chơi , hoạt động ở các góc 
Góc TTV : Chơi bế em , nấu ăn , cho em ăn ..
HĐVĐV : Xâu vòng , xếp hình …
G VĐ : Chơi với bóng , vòng…
GNT : Tô màu , nặn …

	MT46.Trẻ hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc. Sử dụng một số dụng cụ âm nhạc khi hát.
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc

	- HD Chơi tập có chủ định 
* HĐ Âm Nhạc :
- DH : TT: Quả bóng
         -TC:NDKH Tiếng hát ở đâu
-NH(TT): Biêt vâng lời mẹ
          -VĐTN:(KH) Quả bóng
- DH:TT: Đôi dép xinh 
        -TCÂN:NDKH :Hãy lắng nghe
- Hoạt động chơi: ở góc nghệ thuật. 
- Hoạt đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...

	MT47. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, ( cầm bút, di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).


	- Chơi tập có chủ định
*HĐ Tạo hình: 	
+ Tô màu trống lắc (Mẫu)
+ Tô màu bong bóng (Mẫu)
*HĐVĐV:
- Xâu vòng màu đỏ tặng mẹ (Mẫu)
- Chơi ở các góc: góc nghệ thuật :di màu.nặn ...
Góc hoạt động với đồ vật :Xâu vòng xếp hình 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH “ NGÀY HỘI 20/10”
(Thời gian thực hiện 1 từ ngày 13/10 - 17/10/2025)
	T
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	               Đón trẻ 

	- Cô đón trẻ nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân   
- Thể dục sáng tập kết hợp với bài “ Thổi bóng”
- Điểm danh: Chấm sổ gọi tên, báo suất ăn..... 
- Trò chuyện : Trẻ nhận biết và thể hiện 1 số trạng thái cảm xúc khi chơi với bạn

	Chơi tập có chủ định 
	LVPTNT
NBTN:
 Ngày vui của bà, của mẹ 20/10

	LVPTTC:
PTVĐ:
VĐCB: Đi   theo  đường ngoằn ngoèo 
TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
	LVPTTM: HĐVĐV:
Xâu vòng màu đỏ  tặng mẹ
	  LVPTNN
Chuyện 
Bé mai ở nhà
	LVPTTC- XH
Âm nhạc: 
NDTT. 
NH. Biết vâng lời mẹ
NDKH.
VĐTN:Quả bóng

	Dạo chơi   ngoài trời
	1.HĐCMĐ:Quan sát thời tiết : quan sát tự do .QS cây hoa mười giờ ,sát cây rau cải ,cây vú sữa
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa,lộn cầu vồng,gieo hạt,bắt bướm ,ném bóng vào rổ
 3.CTD: Chơi với nguyên vật liệu, chơi với xích đu cầu trượt..

	 
Chơi hoạt động ở các góc
	 - Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ,nấu ăn
- Góc vận động: Chơi với vòng, bóng, xắc xô, nu na nu nống,...
- Góc nghệ thuật: Cho trẻ tô màu ,nặn vòng tặng mẹ
- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xâu hạt, xếp hình..,xem tranh truyện...............

	Vệ sinh ,ăn
ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau miệng sau khi ăn.
- Cho trẻ ngủ đủ giấc 

	Chơi tập buổi chiều
	-.Làm quen trò chơi mới (TC Hãy tạo dáng)
Chơi tự chọn
	LQ Truyện:
· Bé mai ở nhà
-Xem sách tranh ảnh tại thư viện của bé
	LQBM
Chuyện 
Bé mai ở nhà 
	-Cho trẻ chơi  dân gian 
Chi chi chành chành
	- Vệ sinh nhóm lớp, Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương
 cuối tuần 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH: Đồ chơi của bé
  (Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  21/10 - 25/10/2024)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Thổi bóng`

	Chơi tập có chủ định

	LVPT TNT
NBTN: Đồ chơi bé thích (quả bóng trống lắc )

	LV PT TC:
BTPTC: VĐCB: Chạy theo hướng thẳng 
TCVĐ: lăn bóng
	LVPTNN 
Truyện  : 
Chiếc xích đu màu đỏ
	LV PT-
TCXH
 Tạo hình
Tô màu cái trống lắc (Mẫu)

	LV PT TCXH
Âm nhạc
NDTT
DH:Qủa bóng 
TCAN:(KH)
Ai nhanh nhất  

	Dạo chơi ngoài trời
	1.HĐCMĐ :QS:Hoa sam ,  cái mũ ,thời tiết , đôi dép, cây xoài........
2.TCVĐ: Bóng tròn to,lăn bóng,lộn cầu vồng,bóng tròn to,gieo hạt 
3.CTD:Chơi với xích đu cầu trượt , Chơi với nguyên vật liệu ..

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Câu cá, ném bóng, lăn bóng, Chơi với vòng..
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, ai thông minh hơn, thả hình, xem sách tranh ảnh về chủ đề
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho en ăn, ru em ngủ.,nấu chế biến các món ăn...
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh đồ chơi của bé, Chơi với đất nặn....múa hát về chủ đề

	Vệ sinh Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	
Chơi tập buổi  chiều
	1.HDTM
TCDG: 
Kéo cưa lừa xẻ
2.Chơi tự chọn
	1.CCKTC
NBTN: Đồ chơi bé thích (quả bóng trống lắc 
2.Chơi xem sách dưới gốc cây
	1.Cho trẻ chơi trò chơi kỹ năng
2.Trẻ chơi theo ý thích 

	1.LQBM: 
Bài hát: 
Quả bóng
2.Chơi khu trải nghiệm

	1.Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
2.Nêu gương cuối tuần
3. Trả trẻ
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[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ  NHÁNH 
TRANG PHỤC VÀ ĐỒ DÙNG  CỦA BÉ
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ ngày:  27/10 - 31/10/2025)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ 
	- Cô lên lớp trước 15 phút thông thoáng phòng, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động trong ngày. 
- Đón trẻ vào lớp kiểm tra vệ sinh cá nhân. chơi tự chọn, điểm danh 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề .
- Thể dục sáng với bài: Thổi bóng

	Chơi tập có chủ định

	LVPTNT
NBTN: 
Trang phục của bé:
(Cái mũ.
Đôi dép)
	LVPT TC:
BTPTC: 
VĐCB:
Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ:Lộn cầu vồng
	LVPT-TCXH
 Tạo hình
Tô màu quả bóng 
(Mẫu)
	LVPTNN 
Thơ: Đi dép
 
	LVPT TCXH
Âm nhạc
NDTT
DH: Đôi dép xinh 
(KH)TCAN
Hãy lắng nghe

	Dạo chơi ngoài trời
	1.QSCMĐ :QS:Tự do ,  cái áo,cái váy , cây xoài..,vườn rau......
2.TCVĐ: Trời mưa,Dung dăng dung dẻ .,lộn cầu vồng,bánh xe quay,lăn bóng
3.CTD:Chơi với xích đu cầu trượt , Chơi với nguyên vật liệu ..

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc vận động: Chơi với bóng, ném bóng, lăn bóng, Chơi với vòng..
- Góc hoạt động với đồ vật: Chơi xâu vòng, xếp hình, 
- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho en ăn, ru em ngủ....
- Góc nghệ thuật: Tô màu, Chơi với đất nặn....

	Vệ sinh Ăn ngủ
	- Động viên trẻ ăn các món ăn ở trường và ăn hết suất.biết tên các món ăn chế biến từ các loại động vật
- Cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh
-Trẻ ngủ đủ giấc , cô luôn  có mặt  bên trẻ khi trẻ ngủ

	
Chơi tập buổi  chiều
	PBTCM
TCVĐ: 
 Vặn nắp chai
-Chơi theo ý thích
	CCKTC
NBTN: 
Trang phục của bé:
(Mũ ,dép)
· Chơi ở khu trải nghiệm
	LQBM: 
Thơ: Đôi dép
· Chơi ở sân trường 
· SHCM
	 LQBH:Đôi dép xinh
- Chơi ở vườn cổ tích
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
- Nêu gương cuối tuần
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K ?  HO ? CH CH ?  Đ ?  :  Đ ?  DÙNG  - Đ ?  CHƠI C ? A BÉ     (Th ? c hi ? n t rong 3 tu ? n, t ?  ngày 13/10/ 2025   đ ? n ngày 31 /10/2025 )                                    

          M ? c Tiêu              N ? i Dung                    Ho ? t Đ ? ng   

                                                     L i nh V ? c phát tri ? n th ?  ch ? t  

                                                Giáo d ? c DD và s ? c kh ? e  

MT2 . Tr ?  thích  nghi v ? i ch ?  đ ?   ăn cơm,  ăn đư ? c  các lo ? i th ? c ăn  khác nhau, bi ? t  tên m ? t s ?  món  ăn hàng ngày.  -   Làm quen v ? i ch ?  đ ?  ăn cơm  và các lo ? i th ? c ăn khác nhau.   -   Tên m ? t s ?  món ăn hàng ngày  như: cơm, cháo, canh…   -   T ? p luy ? n n ?  n ? p thói quen t ? t  tron g ăn u ? ng.  - HĐ ăn:   Tr ?  đư ? c ăn đ ?  ch ? t hai  b ? a chính m ? t b ? a ph ?   -   T ? p cho tr ?  ăn các món ăn  ?   trư ? ng theo ch ?  đ ?  th ? c đơn hàng  ngày c ? a tr ?  

MT3 . Tr ?  đi v ?   sinh đúng nơi qui  đ ? nh.  -   T ? p đi v ?  sinh đúng nơi qui  đ ? nh.   -   Bi ? t g ? i ngư ? i l ? n khi có nhu  c ? u đi v ?  sinh.  -   Ho ? t đ ? ng v ?  sinh   -   T ? p cho tr ?  đi v ?  sinh vào bô     

   MT4 . Tr ?  đư ? c  ng ?  1 gi ? c bu ? i  trưa.    . Luy ? n thói quen ng ?  1 gi ? c  trưa.  HĐ ng ? : Gi ?  ng ?  trưa t ? p Cho tr ?   ng ?   đ ?  150 phút  

                                                     *Phát tri ? n v ? n đ ? ng  

MT8 . Tr ?  th ? c  hi ? n đư ? c các  đ ? ng tác trong bài  t ? p th ?  d ? c.  -   Hô h ? p: T ? p hít vào, th ?  ra.   -   Tay: Giơ cao, đưa ra phía  trư ? c, đưa sang ngang, đưa ra  sau k ? t h ? p v ? i l ? c bàn tay.   -   Lưng , b ? ng, lư ? n: Cúi v ?   phía trư ? c, nghiêng ngư ? i sang 2  bên, v ? n ngư ? i sang 2 bên.   -   Chân: Ng ? i xu ? ng, đ ? ng lên,  co du ? i t ? ng chân.  - HĐ th ?  d ? c sáng : Tr ?  th ? c hi ? n  đ ? ng tác hô h ? p khi th ? c hi ? n bài  t ? p phát tri ? n chung và  th ?  d ? c  sáng    -   BTPTC:  ?  sao bé không l ? c   -   TDS: Theo l ? i bài hát “ ?  sao bé  không l ? c ”   Bi ? t đưa tay ra trư ? c ,cúi ngư ? i v ?   trư ? c , l ? c chân   - Ho ? t đ ? ng h ? c:   Tr ?  t ? p các bài  t ? p PTC  

MT9 . Tr ?  bi ? t gi ?   thăng b ? ng khi  th ? c hi ? n các v ? n -   T ? p đi, ch ? y:     - Ch ? y theo  hư ? ng th ? ng   -   Đi theo đư ? ng ngo ? n ngoèo  - Chơi t ? p có ch ?  đ ? nh   :    VĐCB:   - Ch ? y theo  hư ? ng th ? ng  

